
MẪU MÔ TẢ CẢM QUAN MÙI HƯƠNG CẤP ĐỘ #3 
– CHUYÊN NGHIỆP

Mùi hương Mô tả chi tiết
(sắc thái, kí ức và liên tưởng về mùi)

Giống
Không 
giống

Nhóm trái cây nhiệt đới

#009 
Mùi hỗn hợp trái cây 
nhiệt đới

#006 
Mùi chanh dây

#010 
Mùi thơm/khóm/dứa

#011 
Mùi dưa lưới

#013 
Mùi vải

Nhóm quả mọng

#016 
Mùi việt quất

#015 
Mùi dâu tây

#017  
Mùi phúc bồn tử/mâm 
xôi đỏ

#025  
Mùi nho đen

Nhóm cam chanh và các loại khác

#026 
Mùi chanh vàng

Người thực hiện: Ngày kiểm tra:



Mùi hương Mô tả chi tiết
(sắc thái, kí ức và liên tưởng về mùi)

Giống
Không 
giống

#027 
Mùi cam

#028 
Mùi chanh xanh

#030 
Mùi bưởi chùm/bưởi đắng

#032 
Mùi táo đỏ

Nhóm quả hạch

#036  
Mùi đào

#037 
Mùi mận/mận Bắc

#038 
Mùi mơ

#034 
Mùi anh đào

Nhóm ngũ cốc và các loại hạt 

#043  
Mùi hạnh nhân

#044 
Mùi đậu phộng/lạc

#050  
Mùi cà phê rang

#040 
Mùi hạt phỉ

#041  
Mùi hạt óc chó

#045  
Mùi hạt dẻ cười/hồ trăn



Mùi hương Mô tả chi tiết
(sắc thái, kí ức và liên tưởng về mùi)

Giống
Không 
giống

#048 
Mùi mạch nha

#049  
Mùi cơm cháy

Nhóm sô-cô-la và ca-ra-men

#051  
Mùi ca-ra-men

#052  
Mùi đường nâu

#056  
Mùi sô-cô-la đen

#053 
Mùi mật ong

#057 
Mùi mocha

#059 
Mùi bơ

#060 
Mùi sữa chua

#077 
Mùi vani

Nhóm hoa và các loại thảo mộc

#071  
Mùi hoa oải hương

#068  
Mùi hoa lài/nhài

#066  
Mùi trà bà tước

#074 
Mùi hoa dâm bụt



Mùi hương Mô tả chi tiết
(sắc thái, kí ức và liên tưởng về mùi)

Giống
Không 
giống

Nhóm gia vị

#079 
Mùi đinh hương

#076 
Mùi quế

#081 
Mùi hồi

#083 
Mùi tiêu đen

Nhóm rau củ quả

#091 
Mùi dưa leo/ 
dưa chuột

#092 
Mùi nấm

#096 
Mùi ớt chuông

Nhóm thực phẩm mặn

#099 
Mùi khói

#100 
Mùi thịt bò mặn

#088  
Mùi xốt mayonnaise

#097 
Mùi xạ hương

#098 
Mùi hổ phách


